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THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học

-        Tên môn học: Ngữ pháp 1

-        Số tiết học: 45 

-        Loại môn học: Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Thực hành tiếng 4

- Các môn học kế tiếp: Ngữ pháp 2

- Các yêu cầu đối với môn học: Môn học này được thiết kế dành cho sinh viên ngành Ngoại 

Ngữ đã kết thúc học phần thực hành tiếng 4

2. Mục tiêu của môn học : Sau khi kết thúc môn học, sinh viên: 

Hoàn thành học phần này, sinh viên cần nắm được:

Những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả cấu tạo từ loại và các cụm từ cơ bản trong 

tiếng Anh;

Những đặc điểm cơ bản của danh từ, tính từ, động từ, giới từ, tính từ trạng từ, phương 

thức cấu tạo từ chủ yếu và thứ yếu;

Biết phân biệt các khái niệm cụm từ đơn, cụm từ phức, cụm từ cơ sở;

Những khái niệm cơ bản về các thành tố của câu.

3. Tóm tắt nội dung môn học

Học phần này giới thiệu chung về ngữ pháp và các ngành học ngôn ngữ có liên quan, 

trang bị cho sinh viên các khái niệm và cách phân tích danh từ, cụm danh từ, đại từ, động từ, 

cụm động từ và bổ tố động từ, …

4. Học liệu:

Quirk, R (1994) A English University Grammar. New York: Longman

Tài liệu tham khảo

1. Quirk, R (1972) A grammar of contemporary English. New York: Longman

2. Downing, A (1995) A university course in English grammar. London: Phoenix ELT.

3. Victoria, A.F (Eds) (2000) Linguistics: An introduction to Linguistic theory. Oxford: 

Blackwell Publishers Inc.

4. Gethin, H (1983) Grammar in Context. Edinburgh: Collins ELT

5. Comrie, A (1984) Tense . London: CUP
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6. Yule, G. (1998) Explaining English Grammar. New York: Oxford University Press
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5. Nội dung và hình thức dạy – học:

Nội dung

(Ghi cụ thể theo từng chương, mục, 

tiểu mục)

Hình thức dạy – học

Tổng

(tiết)Lý thuyết Bài 
tập

Thảo 

luận

TH, TN, 

điền dã

Tự học, 

tự NC

Kiểm 

tra

An introduction to grammar &  
practice exercises
I.    What is grammar?
II.   Parts of sentence and sentence 
types
1. Traditional concept
2. Randolph Quirk et al's concept 
III.  Some basic notions:
1. Closed system vs open class
2. Dynamic vs stative
3. Operator _ Auxiliary _ Predicate
4. Optional vs Obligatory
Proforms.

6 6

Chapter 1. Noun _ Pronouns _ The 
Basic Noun phrase & Exercises
A. Noun:
I.   Definition _ Classification        
II.  Grammatical categories of nouns
B. The Basic noun phrase:
I.   Elements of the Basic noun phrase
II.  Uses of head nouns and the closed 
system premodifiers.
C. Pronouns _ Numerals
I.   Pronouns
II.  Numerals.
D. Syntactic functions of Noun 
phrase.
I.   Common functions
II. Other functions
Test 1

5 2 5 8

Chapter 2. The Complex noun phrase 
& Practice Exercises
I.   Elements of the Complex noun 
phrase.
II.  Premodification
III. Post modification
IV. Multiple modification
V. Premodifications and 
postmodifications in comparison.

6 3 8
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Chapter 3. Verbs and the verb phrase 
&exercises
A. Verbs
I.   Definition _ Classification
II.  Auxiliaries
III. Lexical verbs _ Forms of lexical 
verbs
IV. The grammatical categories of 
verbs
V.  The structure of verb phrase
Test 2

6 3 3 8

Chapter 4. The complementation of 
the verb &exercises
I.   Classification of verbs in terms of 
their complementation
II.   Zero complementation
III.  Intensive complementation.
IV.  Monotransitive complementation.
V.   Ditransitive complementation.
VI.  Complex transitive 
complementation
VII. Some remarkable comparison

3 1 2 8

Chapter 5. Adjectives and Adverbs & 
exercises
A. Adjectives:
I.   Definition _ Characteristic features
II.  Syntactic functions
III. Classification
IV.  Adjectival phrase
Elements of Adjectival phrase
B. Adverbs
I.   Definition _ Characteristic features
II.  Syntactic functions
C. Comparison and intensification.

8

Chapter 6. Preposition and 
prepositional phrase and exercises
A. Preposition
I.   Definition _ Classification
II.  Prepositional meaning
B. Prepositional phrase
I.   Structure of prepositional phrase
II.  Prepositional complement.
III. Syntactic functions of 
prepositional phrase
Test

6

Tổng (tiết) 45

6. Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể:

Tuần Nội dung Chi tiết về hình thức Nội dung yêu cầu 
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tổ chức dạy – học sinh viên phải chuẩn 
bị trước

1-3

An introduction to grammar &  practice exercises
I.    What is grammar?
II.   Parts of sentence and sentence types
3. Traditional concept
4. Randolph Quirk et al's concept 
III.  Some basic notions:
5. Closed system vs open class
6. Dynamic vs stative
7. Operator _ Auxiliary _ Predicate
8. Optional vs Obligatory
Proforms.

Dùng Powerpoint-
thảo luận

Đọc trước phần lý 
thuyết

4-6

Chapter 1. Noun _ Pronouns _ The Basic Noun 
phrase & Exercises
A. Noun:
I.   Definition _ Classification        
II.  Grammatical categories of nouns
B. The Basic noun phrase:
I.   Elements of the Basic noun phrase
II.  Uses of head nouns and the closed system 
premodifiers.
C. Pronouns _ Numerals
I.   Pronouns
II.  Numerals.
D. Syntactic functions of Noun phrase.
I.   Common functions
III. Other functions
Test 1

Dùng Powerpoint-
thảo luận

Đọc trước phần lý 
thuyết

7-9

Chapter 2. The Complex noun phrase & Practice 
Exercises
I.   Elements of the Complex noun phrase.
II.  Premodification
III. Post modification
IV. Multiple modification
V. Premodifications and postmodifications in 
comparison.

Dùng Powerpoint-
thảo luận

Đọc trước phần lý 
thuyết

10-12

Chapter 3. Verbs and the verb phrase &exercises
A. Verbs
I.   Definition _ Classification
II.  Auxiliaries
III. Lexical verbs _ Forms of lexical verbs
IV. The grammatical categories of verbs
V.  The structure of verb phrase
Test 2

Dùng Powerpoint-
thảo luận

Đọc trước phần lý 
thuyết

13-15

Chapter 4. The complementation of the verb 
&exercises
I.   Classification of verbs in terms of their 
complementation
II.   Zero complementation

Dùng Powerpoint-
thảo luận

Đọc trước phần lý 
thuyết
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III.  Intensive complementation.
IV.  Monotransitive complementation.
V.   Ditransitive complementation.
VI.  Complex transitive complementation
VII. Some remarkable comparison
Chapter 5. Adjectives and Adverbs & exercises
A. Adjectives:
I.   Definition _ Characteristic features
II.  Syntactic functions
III. Classification
IV.  Adjectival phrase
Elements of Adjectival phrase
B. Adverbs
I.   Definition _ Characteristic features
II.  Syntactic functions
C. Comparison and intensification.

Dùng Powerpoint-
thảo luận

Đọc trước phần lý 
thuyết

Chapter 6. Preposition and prepositional phrase 
and exercises
A. Preposition
I.   Definition _ Classification
II.  Prepositional meaning
B. Prepositional phrase
I.   Structure of prepositional phrase
II.  Prepositional complement.
III. Syntactic functions of prepositional phrase
Test

7. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giáo viên:

Sinh viên cần có mặt tại lớp đủ số tiết theo yêu cầu, tích cực tham gia thảo luận, tham gia các 

hoạt động giáo viên tổ chức. Chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp học. Thực hiện tốt các bài tập giáo 

viên giao về nhà: trả bài đúng hạn, chất lượng từ trung bình trở lên. Tham gia bài thi hết học 

phần.

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá:

Bài thi học phần môn Ngữ pháp 2 là bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy. 

9. Kiểm tra - đánh giá thường  xuyên:

-       Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận ...): 10%

-        Phần tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm (Mỗi sinh viên sẽ làm việc theo 1 nhóm 

và hoàn thành ít nhất 1 bài thuyết trình bằng Tiếng Anh về một trong những vấn đề ngữ pháp 

trong nội dung chương trình):  20%

-        Thi học phần: 70 %

10. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
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- Độ chính xác

- Phần chuẩn bị

- Khả năng trình bày 

11. Lịch thi (kể cả thi lại): Theo sự bố trí nhà trường

Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 năm 2011
Chủ nhiệm Bộ môn Người viết đề cương chi tiết

             ThS. Đặng Thị Vân    ThS. Trần Thị Ngọc Liên


